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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thı́ sinh trả lời từ câu 1 đeቷn câu 12. Moች i câu hỏi thı́ 
sinh chı̉ chọn một phương án. 

Câu 1: Cho hàm soቷ  bậc ba  y f x  có đoቹ  thị là đường cong như hı̀nh vẽ.  

 
Hàm soቷ  đã cho đoቹ ng bieቷn trên khoảng nào dưới đây? 

A.  0;2 . B.  0;4 . C.  2; . D.  ;0 . 

Câu 2: Cho hàm soቷ   ( , , , )
ax b

y a b c d
cx d
 


  có đoቹ  thị là đường cong như hı̀nh vẽ. 

 
Đường thaኃng nào sau đây là đường tiệm cận đứng của đoቹ  thị đã cho? 
A. 1y . B. 0y . C. 1x  . D. 0x  . 

Câu 3: Neቷu 3 2( ) 4f x dx x x C    thı̀ hàm soቷ   f x  baኁng ? 

A.  
3

4

3
x

f x x Cx   .  B.   212 2f x x x  .  

C.   212 2f x x x C    D.  
3

3

3
x

f x x  . 

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , vectơ nào dưới đây có giá vuông góc với mặt phaኃng 

  : 2 3 1 0?   x y  

A.  2; 3;1 

a . B.  2;1; 3 


b . C.  2; 3; 0 


c . D.  3; 2; 0


d . 
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Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trı̀nh nào dưới đây là phương trı̀nh chı́nh taቿ c của 

đường thaኃng 

1 2

: 3 ?

2

x t

d y t

z t

 
 
   

 

A. 
1 2

2 3 1

x y z 
  .  B. 

1 2

1 3 2

x y z 
 


. 

C. 
1 2

2 3 2

x y z 
 


.  D. 

1 2

2 3 1

x y z 
  . 

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , gọi I  là tâm mặt caቹu    22 2: 2 16S x y z    . Độ dài OI


 

baኁng: 

A. 2. B. 4. C. 1. D. 2.  

Câu 7: Cho hai bieቷn coቷ  A  và B , với   0,6P A  ,   0,7P B  ,   0,3P AB  . Tı́nh  |P A B ? 

A.   3
7

P A B  . B.   1
2

P A B  . C.   6
7

P A B  . D.   1
7

P A B  . 

Câu 8: Moች i ngày bác Hương đeቹu đi bộ đeቻ  rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ moች i ngày (đơn vị: km) của 
bác Hương trong 20 ngày được thoቷ ng kê lại ở bảng sau: 
 

Quãng đường (km) [2,7; 3,0) [3,0; 3,3) [3,3; 3,6) [3,6; 3,9) [3,9; 4,2) 

Soቷ  ngày 3 6 5 4 2 

 
Khoảng bieቷn thiên của maችu soቷ  liệu ghép nhóm là 
A. 0,9. B. 0,6 . C. 1,5 . D. 0,3 . 

Câu 9: Xét maችu soቷ  liệu ghép nhóm có khoảng tứ phân vị của maችu soቷ  liệu ghép nhóm là Q . Khi đó x  là giá trị 

ngoại lệ của bảng soቷ  liệu ghép nhóm khi x  thỏa đieቹu kiện nào sau đây? 

A. 3 1,5Δ  Qx Q  hoặc 1 1,5Δ  Qx Q .  

B. 3 1,5Δ  Qx Q  hoặc 1 1,5Δ  Qx Q .  

C. 3 1,5Δ  Qx Q  hoặc 1 1,5Δ  Qx Q .  

D. 3 1,5Δ  Qx Q  hoặc 1 1,5Δ  Qx Q . 

Câu 10: Gọi S là diện tı́ch hı̀nh phaኃng giới hạn bởi các đường thaኃng 3 , 0, 0, 2xy y x x    . Mệnh đeቹ  nào 

dưới đây đúng? 

A. 
2

0

3 dxS x  . B. 
2

2

0

3 dxV x  . C. 3 d
b

x

a

S x  . D. 
2

2

0

3 dxS x  . 
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Câu 11: Một bác tài xeቷ  thoቷ ng kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe moች i ngày trong một tháng ở 

bảng sau: 

Độ dài quãng đường 

(km) 
[50 ; 100) [100; 150) [150; 200) [200; 250) [250; 300) 

Soቷ  ngày 5 10 9 4 2 

Soቷ  trung bı̀nh của maችu soቷ  liệu ghép nhóm trên là  
 
A. 145 . B. 150 . C. 155 . D.  140. 

Câu 12: Công thức tı́nh khoቷ i lượng còn lại của một chaቷ t phóng xạ từ khoቷ i lượng ban đaቹu 0M  là 

0

1
( )

2

t
T

M t M
    

trong đó t  là thời gian tıńh từ thời đieቻm ban đaቹu và T là chu kỳ bán rã của chaቷ t.  

Đoቹ ng vị plutonium-234 có chu kỳ bán rã là 9 giờ. Từ khoቷ i lượng ban đaቹu 200 g, sau bao lâu thı̀ khoቷ i 
lượng plutonium-234 còn lại là 100g? 
A. 8  giờ. B. 9  giờ. C. 10  giờ. D. 11  giờ. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thı́ sinh trả lời từ câu 1 đeቷn câu 4. Trong moች i ý a), b), c), d) ở moች i câu, 
thı́ sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba đieቻm      0;1;2 ,B 2; 2;1 , 2;1;0A C   và mặt phaኃng 

  : 2 2 1 0x y z     . Gọi  P là mặt phaኃng đi qua ba đieቻm , , .A B C  

a) Một vectơ pháp tuyeቷn của mặt phaኃng  P  là  1;1;1n


. 

b) Phương trı̀nh mặt phaኃng  P  là 1 0.x y z     

c) Mặt phaኃng  P caቿ t trục Ox tại đieቻm  1;0;0 .M   

 d) Gọi H  là hı̀nh chieቷu của đieቻm A  trên mặt phaኃng   . Mặt phaኃng đi qua đieቻm H  và song song với 

mặt phaኃng  Oyz  có phương trı̀nh là 9 7 0x   . 

Câu 2: Cho hàm soቷ  ( )y f x  có bảng bieቷn thiên như hı̀nh dưới đây. 

    x       0   4          
'( )f x                                     0                                 0                    

( )f x  
                                                                   5  
                          
                                   3                                                            

 
Các mệnh đeቹ  sau đúng hay sai? 
a) Hàm soቷ  ( )y f x  có 2 đieቻm cực trị. 

b) Hàm soቷ  ( )y f x  đoቹ ng bieቷn trên khoảng ( 3;5) . 

c) Giá trị lớn nhaቷ t của hàm soቷ  ( )y f x   trên đoạn [1;3] baኁng (1)f . 

d) Giá trị lớn nhaቷ t của hàm soቷ   2 3 21 1
( ) (4 ) 3 8

3 3
g x f x x x x x       trên đoạn [1;3] baኁng 12. 
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Câu 3: Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức 
3 2( ) 3 7 2s t t t t    , trong đó 0t   và tı́nh baኁng giây và s là quãng đường chuyeቻn động được của 

vật trong thời gian t  giây tı́nh baኁng mét.  
Các mệnh đeቹ  sau đúng hay sai? 
a) Độ lớn vận toቷ c tức thời của vật tại thời đieቻm 2t   là 7( / )m s  

b) Gia toቷ c của vật tại thời đieቻm 2t   là 26( / )m s  

c) Gia toቷ c của vật tại thời đieቻm mà độ lớn vận toቷ c tức thời của chuyeቻn động baኁng 216 /m s  là 210 /m s  

d) Thời đieቻm 1t   (giây) tại đó độ lớn vận toቷ c tức thời của chuyeቻn động đạt giá trị nhỏ nhaቷ t. 

Câu 4: Một công ty đaቷ u thaቹu hai dự án. Khả năng thaቿng thaቹu các dự án laቹn lượt là 0, 4 và 0,5 . Khả năng thaቿng 

thaቹu cả hai dự án là 0,3 . Gọi ,A B laቹn lượt là bieቷn coቷ  thaቿng thaቹu dự án 1 và dự án 2. 

a) Hai bieቷn coቷ  A  và B  độc lập. 
b) Giả sử công ty thaቿng thaቹu dự án 1, thı̀ xác suaቷ t công ty thaቿng thaቹu dự án 2 là 0,75. 

c) Giả sử công ty không thaቿng thaቹu dự án 1, thı̀ xác suaቷ t công ty thaቿng thaቹu dự án 2 là 
2

3
. 

d) Xác suaቷ t công ty thaቿng thaቹu đúng 1 dự án là  0,3. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thı́ sinh trả lời từ câu 1 đeቷn câu 6. 
Câu 1: Một vật trang trı́ có dạng khoቷ i tròn xoay được tạo thành khi quay mieቹn ( )H  (Phaቹn gạch sọc 

trong hı̀nh vẽ bên dưới) quanh trục AC .Bieቷ t raኁng 5 , 3 ,AC cm BC cm  mieቹn ( )H  được giới hạn bởi 

đoạn thaኃng AB , cung tròn BD  có tâm C , đường elip AD  có trục AC  và CD . Theቻ  tı́ch của vật trang trı́ 
baኁng ? (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng đơn vị) 

 
Câu 2: Cho ( )H  là hı̀nh phaኃng được giới hạn bởi parabol 2 3y x x   và đường thaኃng y x (tham khảo hı̀nh 

vẽ bên dưới). Theቻ  tı́ch khoቷ i tròn xoay được tạo thành khi quay ( )H  quanh trục hoành là bao nhiêu? 

(viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng đơn vị) 
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Câu 3: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo trên moች i trục tı́nh theo kilômét, ra đa phát 
hiện một máy bay chieቷn đaቷu của Nga di chuyeቻn với vận toቷ c và hướng không đoቻ i từ đieቻm  500;200;8M

đeቷn đieቻm  800;300;10N
 trong 20 phút. Neቷu máy bay tieቷp tục giữ nguyên vận toቷ c và hướng bay thı̀ 

tọa độ của máy bay sau 5 phút tieቷp theo có dạng  ; ;a b c . Tı́nh 2 4a b c  ? 

 

Câu 4: Tı̉ lệ người nghiện thuoቷ c lá ở một vùng là 30% . Bieቷ t tı̉ lệ viêm họng trong soቷ  người nghiện thuoቷ c lá là 
%a  còn người không nghiện là 40% . Gặp ngaችu nhiên một người trong vùng thı̀ xác suaቷ t đeቻ  người đó 

nghiện thuoቷ c và bi ̣viêm họng baኁng 0, 21 ; xác suaቷ t đeቻ  người đó không nghiện thuoቷ c và bi ̣viêm họng 
là %b . Tı́nh a b . 

Câu 5: Anh Tuân muoቷ n xây dựng một hoቷ  ga không có naቿp đậy dạng hı̀nh hộp chữ nhật có theቻ  tı́ch chứa 
được 33200( )cm , tı̉ soቷ  giữa chieቹu cao và chieቹu rộng của hoቷ  ga baኁng 2  . Xác định diện tı́ch đáy của hoቷ  

ga đeቻ  khi xây hoቷ  tieቷ t kiệm được nguyên liệu nhaቷ t. 
Câu 6: Một sân vận động được xây dựng theo mô hı̀nh là hı̀nh chóp cụt .OAGD BCFE có hai đáy song song 

với nhau. Mặt sân OAGD  là hı̀nh chữ nhật và được gaቿ n hệ trục Oxyz như hı̀nh vẽ dưới (đơn vị trên 
moች i trục tọa độ là mét). Mặt sân OAGD có chieቹu dài 100OA m , chieቹu rộng 60OD m và tọa độ 
đieቻm  10;10;8B . 

 

Tı́nh khoảng cách từ đieቻm G  đeቷn mặt phaኃng  OBED (làm tròn đeቷn 1 chữ soቷ  phaቹn thập phân 

---HẾT--- 
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ĐÁP ÁN ĐỀ MẪU 

PHẦN I 
(Moች i câu trả lời đúng thı́ sinh được 0,25  đieቻm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Chọn A C B C D A A C A A C B 

PHẦN II 
Đieቻm toቷ i đa của 01 câu hỏi là 1 đieቻm. 
Thı́ sinh chı̉ lựa chọn chı́nh xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1  đieቻm. 
Thı́ sinh chı̉ lựa chọn chı́nh xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25  đieቻm. 
Thı́ sinh chı̉ lựa chọn chı́nh xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50  đieቻm. 
Thı́ sinh lựa chọn chı́nh xác cả  04 ý trong 1 câu hỏi được 1 đieቻm. 
 

Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: 

a) S a) Đ a) Đ a) S 

b) Đ b) S b) Đ b) Đ 

c) Đ c) S c) S c) S 

d) S   d) Đ d) Đ d) S 

PHẦN III. (Moች i câu trả lời Đúng thı́ sinh Được 0,5  Đieቻm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Chọn 38  64  267   98  160  62,5 

LỜI GIẢI CHI TIẾT  

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  

Câu 1: Cho hàm soቷ  bậc ba  y f x  có đoቹ  thị là đường cong như hı̀nh vẽ.  

 
Hàm soቷ  đã cho đoቹ ng bieቷn trên khoảng nào dưới đây? 

A.  0;2 . B.  0;3 . C.  2; . D.  ;0 . 

Chọn A 
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Ta thaቷy đoቹ  thị hàm soቷ  đi lên từ trái sang phải trên khoảng  0;2  nên hàm soቷ  đoቹ ng bieቷn trên khoảng 

 0;2 . 

Câu 2: Cho hàm soቷ   ( , , , )
ax b

y a b c d
cx d
 


  có đoቹ  thị là đường cong như hı̀nh vẽ. 

 
Đường thaኃng nào sau đây là đường tiệm cận đứng của đoቹ  thị đã cho? 
A. 1y . B. 0y . C. 1x  . D. 0x  . 

Chọn C 
Từ đoቹ  thị suy ra đoቹ  thị hàm soቷ  đã cho có đường tiệm cận đứng là  1x  . 

Câu 3: Neቷu 3 2( ) 4f x dx x x C    thı̀ hàm soቷ   f x  baኁng ? 

A.  
3

4

3
x

f x x Cx   .  B.   212 2f x x x  .  

C.   212 2f x x x C    D.  
3

3

3
x

f x x  . 

Chọn B 

Ta có:   3 2 2(4 )' 12 2f x x x C x x      

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , vectơ nào dưới đây có giá vuông góc với mặt phaኃng 

  : 2 3 1 0?   x y  

A.  2; 3;1 

a .  B.  2;1; 3 


b . 

C.  2; 3; 0 

c .  D.  3; 2; 0


d . 

Chọn C 

Phương trı̀nh toቻ ng quát của mặt phaኃng có dạng:  2 3 1 0x y   
 
có vecto pháp tuyeቷn là  

 2; 3;0n 


. 

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trı̀nh nào dưới đây là phương trı̀nh chı́nh taቿ c của 

đường thaኃng 

1 2

: 3 ?

2

x t

d y t

z t

 
 
   

 

A. 
1 2

2 3 1

x y z 
  .  B. 

1 2

1 3 2

x y z 
 


. 
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C. 
1 2

2 3 2

x y z 
 


.  D. 

1 2

2 3 1

x y z 
  . 

Chọn D 

Phương trı̀nh chı́nh taቿ c của đường thaኃng có dạng: 0 0 0x x y y z z
a b c
   

 
với . . 0a b c . 

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , gọi I  là tâm mặt caቹu    22 2: 2 16S x y z    . Độ dài OI


 

baኁng ? 

A. 2. B. 4. C. 1. D. 2.  
Chọn A 

Phương trı̀nh mặt caቹu tâm  ; ;I a b c  bán kı́nh R có dạng:      2 2 2 2x a y b z c R       

Nên tâm của mặt caቹu là  0;0;2 2I OI 


 

Câu 7: Cho hai bieቷn coቷ  A  và B , với   0,6P A  ,   0,7P B  ,   0,3P AB  . Tı́nh  |P A B ? 

A.   3
7

P A B  . B.   1
2

P A B  . C.   6
7

P A B  . D.   1
7

P A B  . 

Chọn A 

Công thức tı́nh xác suaቷ t của bieቷn coቷ  A  khi bieቷ t bieቷn coቷ  B  đã xảy ra   0P B   là:  

   
 

0,3 3
|

0,7 7

P AB
P A B

P B
   . 

Câu 8: Moች i ngày bác Hương đeቹu đi bộ đeቻ  rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ moች i ngày (đơn vị: km) của 
bác Hương trong 20 ngày được thoቷ ng kê lại ở bảng sau: 
 

Quãng đường (km) [2,7; 3,0) [3,0; 3,3) [3,3; 3,6) [3,6; 3,9) [3,9; 4,2) 

Soቷ  ngày 3 6 5 4 2 

 
Khoảng bieቷn thiên của maችu soቷ  liệu ghép nhóm là? 
A. 0,9. B. 0,6 . C. 1,5 . D. 0,3 . 

Giải 
Chọn C 

Khoảng bieቷn thiên của maችu soቷ  liệu ghép nhóm là 1 1 4,2 2,7 1,5.ma a      

Câu 9: Xét maችu soቷ  liệu ghép nhóm có khoảng tứ phân vị của maችu soቷ  liệu ghép nhóm là Q . Khi đó x  là giá trị 

ngoại lệ của bảng soቷ  liệu ghép nhóm khi x  thỏa đieቹu kiện nào sau đây? 

A. 3 1,5Δ  Qx Q  hoặc 1 1,5Δ  Qx Q .  

B. 3 1,5Δ  Qx Q  hoặc 1 1,5Δ  Qx Q .  
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C. 3 1,5Δ  Qx Q  hoặc 1 1,5Δ  Qx Q .  

D. 3 1,5Δ  Qx Q  hoặc 1 1,5Δ  Qx Q . 

Chọn A 

x  là giá trị ngoại lệ của bảng soቷ  liệu ghép nhóm khi x  thỏa đieቹu kiện 3 1,5Δ  Qx Q  hoặc 

1 1,5Δ  Qx Q   

Câu 10: Gọi S là diện tı́ch hı̀nh phaኃng giới hạn bởi các đường thaኃng 3 , 0, 0, 2xy y x x    . Mệnh đeቹ  nào 

dưới đây đúng? 

A. 
2

0

3 dxS x  . B. 
2

2

0

3 dxV x  . C. 3 d
b

x

a

S x  . D. 
2

2

0

3 dxS x  . 

Chọn A 
Câu 11: Một bác tài xeቷ  thoቷ ng kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe moች i ngày trong một tháng ở 

bảng sau: 

Độ dài quãng đường 

(km) 
[50 ; 100) [100; 150) [150; 200) [200; 250) [250; 300) 

Soቷ  ngày 5 10 9 4 2 

Soቷ  trung bı̀nh của maችu soቷ  liệu ghép nhóm trên là? 
 
A. 145 . B. 150 . C. 155 . D.  140. 
Chọn C 

Ta có: 

Độ dài quãng đường 

(km) 
[50; 100) [100; 150) [150; 200) [200; 250) [250; 300) 

Giá trị đại diện 75 125 175 225 275 

Soቷ  ngày 5 10 9 4 2 

  

           Soቷ  trung bı̀nh của maችu soቷ  liệu ghép nhóm là:  

5.75 10.125 9.175 4.225 2.275
155

30
x
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Câu 12: Công thức tı́nh khoቷ i lượng còn lại của một chaቷ t phóng xạ từ khoቷ i lượng ban đaቹu  là 

trong đó  là thời gian tıńh từ thời đieቻm ban đaቹu và T là chu kỳ bán rã của chaቷ t.  

Đoቹ ng vị plutonium-234 có chu kỳ bán rã là 9 giờ. Từ khoቷ i lượng ban đaቹu 200 g, sau bao lâu thı̀ khoቷ i 
lượng plutonium-234 còn lại là 100g? 
A. 8  giờ. B. 9  giờ. C. 10  giờ. D. 11  giờ. 
Chọn B 

0 1
02

1 ( )
( ) .log

2

t
T M t

M t M t T
M

       

Khi ( ) 100M t   thı̀ 1
2

100
9.log 9

200
t   (giờ) 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thı́ sinh trả lời từ câu 1 đeቷn câu 4. Trong moች i ý a), b), c), d) ở moች i câu, 
thı́ sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1:  

    a) Ta có:  2; 3; 1AB   


;  2;0; 2AC   


. 

 3 1 1 2 2 3
, ; ; 6;6; 6 .

0 2 2 2 2 0
AB AC

                

 
 Suy ra  1;1;1n


không là vectơ pháp tuyeቷn của  P . 

 Nên a) sai 

b)  Chọn  1
; 1;1; 1

6
n AB AC    
  

 là một VTPT của  P . Ta có pt  P là: 

1 2 0 1 0x y z x y z          . Suy ra b) đúng 

c)  P caቿ t trục Ox tại đieቻm  1;0;0 .M  Suy ra c) đúng. 

d) +) Gọi   là đường thẳng đi qua điểm A  và vuông góc với   : 1 2

2 2

x t

y t

z t


   
  

. 

     +) Ta có  H   . Xét phương trình:    2. 1 2 2. 2 2 1 0t t t       
1

3
t   

1 5 4
; ;

3 3 3
H    
 

. 

          +) Gọi  R  là mặt phẳng đi qua điểm H  và song song với mặt phẳng    1;0;0ROyz n i  
 

  

                  1
:1. 0 :3 1 0

3
R x R x       

 
. Suy ra d) sai. 

Đáp án 
a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

Câu 2: Cho hàm soቷ  ( )y f x  có bảng bieቷn thiên như hı̀nh dưới đây. 

0M

0

1
( )

2

t
T

M t M
    

t
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    x       0   4          
'( )f x                                     0                                 0                    

( )f x  
                                                                   5  
                          
                                   3                                                            

 
a) Từ bảng bieቷn thiên suy ra 0x   và  4x   là 2 đieቻm cực trị của hàm soቷ  nên mệnh đeቹ  đúng 
b) Hàm soቷ  ( )y f x  liên tục có '( ) 0, (0;4)f x x    nên hàm soቷ  đoቹ ng bieቷn trên khoảng (0;4)  do đó 

mệnh đeቹ  sai. 
c) Hàm soቷ  ( )y f x  liên tục và đoቹ ng bieቷn trên [1;3] nên giá trị lớn nhaቷ t của hàm soቷ  trên đoạn [1;3] 

baኁng (3)f  do đó mệnh đeቹ  sai. 

d) Giá trị lớn nhaቷ t của hàm soቷ   2 3 21 1
( ) (4 ) 3 8

3 3
g x f x x x x x       trên đoạn [1;3] baኁng 12 là 

mệnh đeቹ  đúng. 

Ta có: 2 2 2'( ) (4 2 ) '(4 ) 6 8 (2 )[2 '(4 ) 4 ]g x x f x x x x x f x x x            

Với [1;3]x   thı̀ 24 0; 3 4 4x x x     nên 2'(4 ) 0.f x x   

Suy ra 22 '(4 ) 4 0, [1;3].f x x x x       

Bảng bieቷn thiên  
    x       1                                 2                                        3  

'( )g x                                                       0                               

( )g x  
                                                       (2)g  

                          
  (1)g                                                                                       (3)g   

Suy ra 
[1;3]

max ( ) (2) (4) 7 5 7 12g x g f      . 

Đáp án 
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

Câu 3: Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức 
3 2( ) 3 7 2s t t t t    , trong đó 0t  và tı́nh baኁng giây và s là quãng đường chuyeቻn động được của 

vật trong thời gian t  giây tı́nh baኁng mét.  
Ta có: 𝑠ᇱ(𝑡) = 3𝑡ଶ − 6𝑡 + 7 và 𝑠ᇱᇱ(𝑡) = 6𝑡 − 6. 
a) Độ lớn vận toቷ c tức thời của vật tại thời đieቻm 𝑡 = 2 là: 𝑣(2) = 𝑠ᇱ(2) = 3.2ଶ − 6.2 + 7 = 7( m/s). 
b) Gia toቷ c của vật tại thời đieቻm 𝑡 = 2 là: 𝑎(2) = 𝑣ᇱ(2) = 𝑠ᇱᇱ(2) = 6.2 − 6 = 6( m/sଶ). 
c) Độ lớn vận toቷ c tức thời của chuyeቻn động baኁng 16 m/s tại thời đieቻm 𝑡 nghı̃a là: 

𝑣(𝑡) = 𝑠ᇱ(𝑡) = 16 ⇔ 3𝑡ଶ − 6𝑡 + 7 = 16 ⇔ 
𝑡 = 3 (thỏa mãn) 
𝑡 = −1 (loại)  

Gia toቷ c của vật tại thời đieቻm 𝑡 = 3 là: 𝑎(3) = 𝑣ᇱ(3) = 𝑠ᇱᇱ(3) = 6.3 − 6 = 12( m/sଶ). 
d) Hàm soቷ  bieቻu dieችn toቷ c độ tức thời của chuyeቻn động là  𝑣(𝑡) = 3𝑡ଶ − 6𝑡 + 7, 𝑡 ≥ 0. 
Ta có:   𝑣ᇱ(𝑡) = 6t − 6 = 0 ⇔ t = 1 
Bảng biến thiên 

    t     0                               1                                                   
'( )v t                                               0                                   
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( )v t  
   7                                                                                                                 
 

                                               minv  
 

Từ bảng bieቷn thiên ta thaቷy hàm soቷ  có giá trị nhỏ nhaቷ t khi t = 1. Vậy tại thời đieቻm 𝑡 = 1 thı̀ vận toቷ c 
của chuyeቻn động đạt giá trị nhỏ nhaቷ t baኁng 4( m/s). 
Đáp án 
a) Đúng     b) Đúng  c) Sai            d) Đúng 

Câu 4: a) Ta có      . 0,4.0,5 0,2 0,3P A P B P AB    . Nên a Sai. 

b) Xác suaቷ t đeቻ  công ty thaቿng thaቹu dự án 2 khi đã bieቷ t thaቿng dự án 1 là  |P B A  

 Ta có    
 

0,3
| 0,75

0, 4

P AB
P B A

P A
   . 

Đs: b Đúng 

c) Xác suaቷ t đeቻ  công ty thaቿng thaቹu dự án 2 khi đã bieቷ t đieቹu kiện không thaቿng dự án 1 là:

   
 

|
P AB

P B A
P A

  

Vı̀ hai bieቷn coቷ  AB  và AB  xung khaቿc nhau và AB AB B   nên theo tı́nh chaቷ t của xác suaቷ t ta có  

     P AB P B P AB  .  

Suy ra     
 

   
 

0,5 0,3 1
|

1 1 0, 4 3

P AB P B P AB
P B A

P AP A

 
   

 
. 

Đs: C Sai. 

d) Xác suaቷ t đeቻ  công ty thaቿng thaቹu đúng 1 dự án là  P C  

       
 

 
 

   
 

   
 

| |

0, 4 0,3 0,5 0,3 8

1 1 1 0,5 1 0, 4 15

P AB P AB
P C P A B P A B

P B P A

P A AB P B AB

P B P A

   

   
    

   

. 

Đáp án 
a) Sai     b) Đúng  c) Sai            d) Sai 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thı́ sinh trả lời từ câu 1 đeቷn câu 6. 
Câu 1: Một vật trang trı́ có dạng khoቷ i tròn xoay được tạo thành khi quay mieቹn ( )H  (Phaቹn gạch sọc 

trong hı̀nh vẽ bên dưới) quanh trục AC .Bieቷ t raኁng 5 , 3 ,AC cm BC cm  mieቹn ( )H  được giới hạn bởi 

đoạn thaኃng AB , cung tròn BD  có tâm C , đường elip AD  có trục AC  và CD . Theቻ  tı́ch của vật trang trı́ 
baኁng ? 
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Đáp án 

 
Chọn hệ trục với C trùng với O  như hı̀nh vẽ. 

 

Phương trı̀nh nửa đường tròn là: 2( ) 9y f x x    

Phương trı̀nh Elip là:  
2 2

1
25 9
x y   suy ra phương trı̀nh đường cong Elip phı́a trên là 

 
2

( ) 3. 1
25
x

y g x    

Theቻ  tı́ch khoቷ i tròn xoay caቹn tı̀m là 
0 0

2 2

5 3

( ) ( )V g x dx f x dx 
 

    

0 02
2 3

5 3

9(1 ) (9 ) 30 18 12 38( )
25
x

V dx x dx cm    
 

          

Câu 2: Cho ( )H  là hı̀nh phaኃng được giới hạn bởi parabol 2 3y x x   và đường thaኃng y x (tham khảo hı̀nh 

vẽ bên dưới). Theቻ  tı́ch khoቷ i tròn xoay được tạo thành khi quay ( )H  quanh trục hoành là bao nhiêu? 



14 

 
Đáp án 

 
Xét phương trı̀nh hoành độ giao đieቻm của parabol 2 3y x x  và đường thaኃng y x  ta có 

2 2 0
3 4 0

4

x
x x x x x

x

        
 

Xét phương trı̀nh hoành độ giao đieቻm của parabol 2 3y x x  và đường thaኃng y x  ta có 

2 2 0
3 2 0

2

x
x x x x x

x

        
 

Gọi V  là theቻ  tı́ch khoቷ i tròn xoay tạo thành khi quay hı̀nh ( )H  xung quanh trục hoành. 

Dựa vào đoቹ  thị ta có: 
2 4 4

2 2 2 2 2

0 2 3

5 4 3 3 5 4 3

( 3 ) ( 3 )

2 4 46 9 6 9 32 56 47 611
64

5 4 3 0 3 2 5 4 3 3 5 3 10 30

V x x dx x dx x x dx

x x x x x x x

  

      

    

                                     

  
 

Câu 3: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo laቷy kilômét, ra đa phát hiện một máy bay 

chieቷn đaቷu của Nga di chuyeቻn với vận toቷ c và hướng không đoቻ i từ đieቻm  500;200;8M đeቷn đieቻm 

 800;300;10N
 trong 20 phút. Neቷu máy bay tieቷp tục giữ nguyên vận toቷ c và hướng bay thı̀ tọa độ của 

máy bay sau 5 phút tieቷp theo có dạng  ; ;a b c . Tı́nh 2 4a b c  ? 
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Đáp án 
Gọi  ; ;Q x y z  là tọa độ của máy bay sau 5 phút tieቷp theo. 

  300;100;2MN 


,  800; 300; 10NQ x y z   


 

Vı̀ máy bay giữ nguyên hướng bay nên MN


 và NQ


 cùng hướng. Do máy bay tieቷp tục giữ nguyên vận 

toቷ c và  thời gian bay từ M N  gaቷp 4 laቹn thời gian bay từ N Q  nên 4MN NQ  

 Suy ra 

 
 

 
 

300 4 800 875

4 100 4 300 325 875;325;10,5

10,52 4 10

x x

MN NQ y y Q

zz

  
        
    

 
 

Suy ra: 2 4 267a b c    

Câu 4: Tı̉ lệ người nghiện thuoቷ c lá ở một vùng là 30% . Bieቷ t tı̉ lệ viêm họng trong soቷ  người nghiện thuoቷ c lá là 
%a  còn người không nghiện là 40% . Gặp ngaችu nhiên một người trong vùng thı̀ xác suaቷ t đeቻ  người đó 

nghiện thuoቷ c và bi ̣viêm họng baኁng 0, 21 ; xác suaቷ t đeቻ  người đó không nghiện thuoቷ c và bi ̣viêm họng 
là %b . Tı́nh a b . 
Đáp án 
Gọi A : “ Người nghiện thuoቷ c lá” 
B : “ Người bị viêm họng” 

Khi đó: AB : “Người nghiện thuoቷ c và bị viêm họng” 

AB : “Người không nghiện thuoቷ c và bị viêm họng” 

Theo đeቹ  bài ta có   30%P A  ;  | %P B A a  và   0, 21P AB   nên theo công thức xác suaቷ t có đieቹu 

kiện ta được:    
 

0, 21
| % 70%

30%

P AB
P B A a

P A
    . 

Tương tự:   1 30% 70%P A    ;  | 40%P B A   và   %P AB b  nên theo công thức xác suaቷ t có đieቹu 

kiện ta được:    
 

%
| 40% % 28%

70%

P AB b
P B A b

P A
     . 

Vậy 98a b   
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Câu 5: Anh Tuân muoቷ n xây dựng một hoቷ  ga không có naቿp đậy dạng hı̀nh hộp chữ nhật có theቻ  tı́ch chứa 
được 33200( )cm , tı̉ soቷ  giữa chieቹu cao và chieቹu rộng của hoቷ  ga baኁng 2  . Xác định diện tı́ch đáy của hoቷ  

ga đeቻ  khi xây hoቷ  tieቷ t kiệm được nguyên liệu nhaቷ t. 
Đáp án 
Gọi , ,x y h  laቹn lượt là chieቹu rộng, chieቹu dài, chieቹu cao của hoቷ  ga ( 0, 0, 0, )x y h cm    

Ta có: 2 2
h

h x
x
    

Theቻ  tı́ch hoቷ  ga: 2

1600V
V xyh y

xh x
     

Diện tı́ch caቹn xây dựng hoቷ  ga là: 

2 2

2 2

1600 1600
( ) 2 2 . 2 .2 2. .2

1600 6400 8000
        4 4

S x xy xh yh x x x x
x x

x x
x x x

     

    
 

Bài toán trở thành tı̀m x  đeቻ  ( )S x nhỏ nhaቷ t. 

2

8000
'( ) 8S x x

x
   

2

8000
'( ) 0 8 0 10S x x x

x
       

    x       0                                  10                                          
'( )S x                                                        0                               

( )S x  
                                                        
                          

                                                 minS                                      
 

Suy ra, chieቹu rộng của hoቷ  ga là 10 cm , chiều dài là 16 cm  

Vậy diện tı́ch đáy hoቻ  ga nhỏ nhaቷ t là: 210.16 160 cmS    

Câu 6: Một sân vận động được xây dựng theo mô hı̀nh là hı̀nh chóp cụt .OAGD BCFE có hai đáy song song 

với nhau. Mặt sân OAGD  là hı̀nh chữ nhật và được gaቿn hệ trục Oxyz như hı̀nh vẽ dưới (đơn vị trên 

moች i trục tọa độ là mét). Mặt sân OAGD có chieቹu dài 100OA m , chieቹu rộng 60OD m và tọa độ đieቻm 

 10;10;8B . 

 

  

    Tı́nh khoảng cách từ đieቻm G  đeቷn mặt phaኃng  OBED (laቷy 1 chữ soቷ  phaቹn thập phân). 

Đáp án 
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Tı́nh khoảng cách từ đieቻm G  đeቷn mặt phaኃng  OBED . 

   0;60;0 , 10;10;8OD OB 
 

 

Vectơ pháp tuyeቷn của mặt phaኃng  OBED là    , 480;0; 600 120 4;0; 5n OD OB      
 

 

Phương trı̀nh mặt phaኃng  OBED  đi qua đieቻm  0;0;0O  và có vectơ pháp tuyeቷn  4;0; 5n  


 là: 

4 5 0x z   

Kkhoảng cách từ đieቻm  100;60;0G  đeቷn mặt phaኃng  OBED  là: 

   4.100 5.0 400 41
, 62,5

4116 25
d G OBED m


  


 

---HẾT--- 

 


